
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin

2. Địa chỉ: Km13, quốc lộ 27, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk

4. Danh sách cán bộ tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh: 

1 Nguyễn Khắc Dũng BSCKII 000273/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng hợp
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sỹ KCB Nội tổng hợp - 

Giám đốc

2 Lê Quang Nghĩa BSCKI 003040/ĐL - CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa TMH; 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ KCB chuyên khoa 

TMH - P.Giám đốc

3 Trịnh Đức Lam BSCKII
003081/ĐL - CCHN; 9/2014-

SATQ

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; 

Siêu âm tổng quát

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ KCB chuyên khoa 

Ngoại - P.Giám đốc

4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh CN ĐD 003041/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
TP.Tổ chức -Hành chính

5 Hồ Thị Hoa Sen  CNĐD 003096/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
NV P.Tổ chức -Hành chính

Stt Họ và tên

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian.

Vị trí chuyên mônSố chứng chỉ hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Trình độ 

chuyên môn 

                     SỞ Y TẾ ĐĂK LĂK                                                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRUNG TÂM Y TẾ CƯ KUIN                                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(theo Phụ lục 4, Nghi định số 109/2016/NĐ-CP)

       Thực hiện Công văn số 2187/SYT-QLHN ngày 29/6/2020 của Sở Y tế về việc Quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin báo cáo 

Danh sách đăng ký người hành nghề đến 01/10/2023 như sau:

Kính gửi:   - Sở Y tế Đăk Lăk.

Số:         /BC-TTYT

                   - Phòng Nghiệp vụ Y dược.

                                      Cư Kuin, ngày         tháng      năm 2023

                  - BHXH tỉnh, BHXH huyện Cư Kuin.



6 Đặng Ngọc Đại Bác sỹ CKI 007212/ĐL - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa. TP. KHNV-

KSNK 

7 Mai Bình Tân CNĐD 003068/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng -  Phó TP  

KHNV-KSNK

8 Nguyễn Thị Hoài Thu BSĐK
004430/ĐL – CCHN; 

000119/A002/CC-ĐTNL 

Bác sĩ đa khoa, Khám bênh, chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa 

bệnh CK Da liễu. Phó TP  

KHNV-KSNK

9 Phạm Thị Yến Dương CNĐD 003050/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

CN. Điều dưỡng - NV Phòng 

KHNV-KSNK.

10 Nguyễn Thị Kim Anh CN YTCC 0004442/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng -  NV Phòng 

KHNV-KSNK

11 Nguyễn Thị Nguyên Điều dưỡng TC 000393/ĐNO-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - NV P. KHNV-

KSNK

12 Nguyễn Thị Ánh Tuyết CNĐD 003080/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

CN. Điều dưỡng - TP. Điều 

dưỡng

13 Nguyễn Mỹ Nữ Thùy Dung CNĐD 006768/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - NV P. Điều 

dưỡng

14 Vũ Thị Hiền Cao đẳng ĐD 009464/ĐL - CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng -NV P. Điều 

dưỡng

15 H’ Trin Niê Y sỹ ĐK 003042/ĐL - CCHN
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của y sĩ đa 

khoa.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Y sĩ đa khoa - NV P. Điều 

dưỡng

16 Nguyễn Thị Giang BSĐK
Thực hiện nhieệm vụ của bác sĩ tại TP. DS - 

TT và GDSK

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ - TP. DS - TT và 

GDSK
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17 Nguyễn Thị Tú Trinh Cao đẳng dược 19065/CCHN-D-SYT-ĐL
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của: Quầy thuốc, tủ thuốc Trạm y tế.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Dược sĩ - NV  DS - TT và 

GDSK

18 Y Yuôr Niê Bác sỹ CKI 003073/ĐL - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ KCB Nội khoa - TK. 

CC - HSTC và CĐ

19 H’ Rom HMôk BSĐK 009703/ĐL - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ - Khoa CC - HSTC và 

CĐ

20 Nguyễn Trí Tài Bs y khoa 010027/ĐL - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ - Khoa CC - HSTC và 

CĐ

21 Huỳnh Viết Toàn Cao đẳng ĐD 003046/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng trưởng -Khoa 

Khám - LCK

22 Huỳnh Thị Thu Hạnh Cao đẳng ĐD 0006454/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa CC - 

HSTC và CĐ

23 Trương Hồng Hạnh CNĐD 008698/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa CC - 

HSTC và CĐ

24 Hoàng Thị Hương CNĐD 008739/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa CC - 

HSTC và CĐ

25 Nguyễn Thị Thanh Tân CNĐD 008740/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa CC - 

HSTC và CĐ

26 H Prit Ktul Điều dưỡng TC 009419/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa CC - 

HSTC và CĐ
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27 H Hạ Kriêng Điều dưỡng TC 008465/ĐL - CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa CC - 

HSTC và CĐ

28 Vũ Văn Cường CNĐD 007772/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa CC - 

HSTC và CĐ

29 H Ngêt Êban CNĐD 010541/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa CC - 

HSTC và CĐ

30 Mlô Y Nap TaLy BSĐK
003072/ĐL - CCHN; 

139/BVNĐ-GCN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Nhi khoa

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ KCB Nội khoa - TK. 

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm

31 Nguyễn Công Mỹ Bác sỹ CKI
000355/ ĐL -CCHN; 334/YD-

SĐH

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Siêu âm 

TQ.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa - PTK. Nội - 

Nhi - Nhiễm

32 Nguyễn Thị Ngọc Anh  BS CKI 008759/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Nhi khoa
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ KCB Nội khoa - NV. 

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm

33 H Thi Niê BSĐK 010224/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ -  Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm

34 Trần T. Hà Ngọc Giang CNĐD 003060/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng trưởng - Khoa 

Nội - Nhi - Nhiễm

35 Phan Thị Thu Hằng CNĐD 003097/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng-  Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm

36 Lang Thị Tằm CNĐD 003087/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng-  Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm

Page 4



37 H’ Mlem  Niê CNĐD 0005038/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng-  Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm

38 H’ Djin Knul Điều dưỡng TC 003047/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng-  Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm

39 Phan Thị Quý
Điều dưỡng 

CĐ
009912/ĐL - CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng-  Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm

40 Nguyễn Hoàng Trang
Điều dưỡng 

CĐ
010743/ĐL - CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng-  Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm

41 Phan Thúc Định BSĐK
0003714/ĐL - CCHN; 

2398/2017-B12

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; định 

hướng CK TMH.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bs KBC CK TMH - TK. 

Khoa Khám - TMH - RHM - 

Mắt và da liễu

42 Trần Thị Thanh Vân Bác sỹ CKI
000684/ ĐL -CCHN; 

004/MAT-2018/A013
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa - CK Mắt

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Mắt - PTK. 

Khoa Khám - TMH - RHM - 

Mắt và da liễu

43 Tạ Thị Thu Hà BS RHM 009760/ĐL - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa RHM
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

 Bác sĩ - Khoa Khám - TMH - 

RHM - Mắt và da liễu

44 Võ Thị Hiền Hậu Bs y khoa 010586/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Nội tổng 

hợp

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

 Bác sĩ - Khoa Khám - TMH - 

RHM - Mắt và da liễu

45 Lê Thị Kim Nga CNĐD 003089/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng trưởng - Khoa 

Khám - TMH - RHM - Mắt 

và da liễu

46 Võ Thị Hồng Thảo CNĐD 003049/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa Khám - 

TMH - RHM - Mắt và da liễu
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47 Y Diêm Êban CNĐD 003043/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng -Khoa Khám - 

TMH - RHM - Mắt và da liễu

48 Nguyễn Thị Thanh Thùy Điều dưỡng TC 003059/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa Khám - 

TMH - RHM - Mắt và da liễu

49 Vũ Thị Kim Len CNĐD 003054/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa Khám - 

TMH - RHM - Mắt và da liễu

50 Đường Thị Quyên CĐ ĐD 003045/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa Khám - 

TMH - RHM - Mắt và da liễu

51 Nguyễn Như Quí Cao đẳng ĐD 007320/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa Khám - 

TMH - RHM - Mắt và da liễu

52 Lê Kinh Luân Ênuôl BSĐK 0005171/ĐL-CCHN Khám chữa bệnh ngoại khoa
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ KCB CK ngoại - TK. 

Ngoại

53 Trần Tuấn Anh  BSĐK 008764/ĐL-CCHN Khám chữa bệnh ngoại khoa
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ KCB CK ngoại - Ngoại 

- PTK. Ngoại

54 Lê Văn Hùng BSĐK
03103/ĐL-CCHN; 

210782/CB-ĐHYHN-TTĐT
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; GMHS

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Bác sĩ khoa Ngoại

55 Nguyễn Thúc Tuấn Bs y khoa 004443/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; GMHS
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Bác sĩ khoa Ngoại

56 Dương Đình Hùng Bs y khoa 010223/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Ngoại khoa
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Bác sĩ khoa Ngoại

57 Võ Thị Ngọc KTV GMHS 001829/ĐL - CCHN
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của KTV 

GMHS.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
KTV. GMHS - khoa Ngoại

58 Hoàng Thị Bích Hạnh CNĐD 003053/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng trưởng - Khoa 

Ngoại

59 Hồ Thị Thương CNĐD 0006011/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng- Khoa Ngoại
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60 Nguyễn Đức Thắng CNĐD 003070/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng- Khoa Ngoại

61 Nguyễn Thị Hà Nhi CNĐD 0006376/ĐL - CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng- Khoa Ngoại

62 Trần Hoàng Giáp Điều dưỡng TC 001645/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng- Khoa Ngoại TH

63 Đào Thị Huyền  CNĐD 0005616/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng- Khoa Ngoại TH

64 Trần Thị Mai Chi ĐD 010485/ĐL - CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng tại 

Khoa Ngoại

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng- Khoa Ngoại

65 Nguyễn Thị Ngọc Huyền BSĐK
009572/ĐL-CCHN; 

00821/B44 – BVH 

Bác sĩ đa khoa, Khám bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ - Khoa CSSKSS và 

Phụ sản

66 Nguyễn Anh Tuấn  BSĐK 010363/ĐL - CCHN
Bác sĩ đa khoa, Khám bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ - Khoa CSSKSS và 

Phụ sản

67 Nguyễn Thị Lĩnh 
CNĐD 

Sản - Phụ khoa
001749/ĐL - CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Nữ hộ sinh trưởng - Khoa 

CSSKSS và Phụ sản

68 Lý Thị Thời
CNĐD 

Sản - Phụ khoa
001683/ĐL - CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Nữ hộ sinh - Khoa CSSKSS 

và Phụ sản

69 Phan Thị Quý
CNĐD 

Sản - Phụ khoa
003079/ĐL - CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa CSSKSS 

và Phụ sản

70 Nguyễn Thị Hoa
CNĐD 

Sản - Phụ khoa
007152/ĐL - CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Nữ hộ sinh - Khoa CSSKSS 

và Phụ sản
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71 Nguyễn Thị Thu Hà
CNĐD 

Sản - Phụ khoa
006699/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Nữ hộ sinh - Khoa CSSKSS 

và Phụ sản

72 Nguyễn Thị Thu Thảo
CNĐD 

Sản - Phụ khoa
0004440/ĐL - CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Nữ hộ sinh - Khoa CSSKSS 

và Phụ sản

73 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ Hộ sinh  0006315/ĐL - CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Nữ hộ sinh - Khoa CSSKSS 

và Phụ sản

74 Nguyễn Thị Thu Thủy Hộ sinh TC 0004429/ĐL - CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Nữ hộ sinh - Khoa CSSKSS 

và Phụ sản

75 Đặng Trọng Giáp Bs YHCT
008005/ĐL - CCHN; 

283/425/16/DTBV

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền; Phục hồi chức năng.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ KCB bằng YHCT - 

Trưởng khoa YHCT - PHCN

76 Vũ Thị Hương Giang BSĐK
008163/ĐL - CCHN; 654/QĐ-

SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Phục hồi 

chức năng.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ - PTK. khoa YHCT - 

PHCN

77 Lê Thị Na

KTV 

VLTL-PHCN 

TC

003066/ĐL - CCHN Kỹ thuật viên VLTL - PHCN
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

KTV PHCN - KTV trưởng - 

Khoa YHCT - PHCN

78 Phạm Khánh Hoàng Y sỹ YHCT 004748/ĐL - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Y sĩ KCB bằng YHCT - khoa 

YHCT - PHCN

79 Y Mil ÊBan Y sỹ YHCT 003065/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Y sĩ KCB bằng YHCT - khoa 

YHCT - PHCN

80 H’ Đel Niê Y sỹ YHCT 003067/ĐL - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Y sĩ KCB bằng YHCT - khoa 

YHCT - PHCN

81 Nguyễn Hữu Đức

KTV 

VLTL-PHCN 

CĐ

008725/ĐL-CCHN Kỹ thuật viên VLTL - PHCN
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

KTV PHCN - Khoa YHCT - 

PHCN

82 Chu Thị Vân Anh Y sỹ YHCT 000582/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Y sĩ KCB bằng YHCT - khoa 

YHCT - PHCN

83 Lê Phúc Minh
CN KTV

 xét nghiệm
003084/ĐL - CCHN

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của KTV 

xét nghiệm.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Cử nhân xét nghiệm - Trưởng 

khoa xét nghiệm - CĐHA
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84 Đinh Khánh Hòa BSĐK
004552/ĐL – CCHN; 

340/CC-BVTN-B11 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Nội soi dạ 

dày - tá tràng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Bác sĩ - Khoa XN - CĐHA

85 Hồ Sỹ Lĩnh BSĐK
008259/ĐL - CCHN; 759/QĐ-

SYT

Khám chữa bệnh Nội khoa - Đinh hướng 

chuyên khoa Siêu âm chẩn đoán

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ siêu âm chẩn đoán - 

Khoa XN - CĐHA

86 Hoàng Thị Thu Thảo BSĐK
009884/ĐL-CCHN; 

1029/2019-B12

Khám chữa bệnh đa khoa - Đinh hướng 

chuyên khoa Siêu âm chẩn đoán

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Bác sĩ - Khoa XN - CĐHA

87 Lê Thị Thu Hiền
CN KTV

 xét nghiệm
0004433/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

CN. Xét nghiệm - Khoa XN - 

CĐHA

88 Đặng Quốc Cường
CĐ KTV

 xét nghiệm
006759/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

KTV xét nghiệm - Khoa XN - 

CĐHA

89 Nguyễn Thị Ngọc Linh
TC KTV

 xét nghiệm
003101/ĐL -CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

KTV xét nghiệm - Khoa XN - 

CĐHA

90 Nguyễn Quang Đức
CĐ KTV

 xét nghiệm
009990/ĐL -CCHN

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của KTV 

xét nghiệm.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

KTV xét nghiệm - Khoa XN - 

CĐHA

91 Lương Thị Hảo CĐ điều dưỡng 009636/ĐL -CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa XN - 

CĐHA

92 Chu Văn An CN Xquang 003092/ĐL - CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

KTV Xquang - Khoa XN - 

CĐHA

93 Hồ Thị Vân Kiều Điều dưỡng TC 003048/ĐL - CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Khoa XN - 

CĐHA

94 Trần Xuân Thịnh
Cao đẳng KTV 

Xquang
003095/ĐL - CCHN

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của KTV 

hình ảnh y học.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

KTV Xquang - Khoa XN - 

CĐHA

95 Trần Xuân Thảo
KTV Xquang 

TC
007102/ĐL - CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

KTV Xquang - Khoa XN - 

CĐHA
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96 H Trà My Êban
CĐ KTV

 xét nghiệm
009885/ĐL - CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

KTV xét nghiệm - Khoa XN - 

CĐHA

97 Lê Quang Lạc Dược sĩ CKI 00222/ĐL-CCHND

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức 

tổ chức kinh doanh thuốc sau: Doanh nghiệp 

buôn bán thuốc, Vắc xin, sinh phẩm y tế; 

Nhà thuốc, Quầy thuốc.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Dược sĩ CKI - Khoa dược - 

TTB - VTYT - Trưởng khoa

98 Dương Thị Thúy Dược sĩ ĐH
Thực hiện nhiệm vụ của DSCĐ tại Khoa 

dược - TTB - VTYT

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Dược sĩ - PTK. Khoa dược - 

TTB - VTYT

99 Nguyễn Trọng Minh Dược sĩ ĐH 00599/ĐL-CCHND

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức 

tổ chức kinh doanh thuốc sau: Nhà thuốc, 

Quầy thuốc.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Dược sĩ - Khoa dược - TTB - 

VTYT

100 Thái Thị Thu Trang Dược sĩ CĐ
Thực hiện nhiệm vụ của DSCĐ tại Khoa 

CSSKSS và Phụ sản

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Dược sĩ - Khoa dược - TTB - 

VTYT

101 Hồ Thị Vấn  DS TC 00488/ĐL-CCHND

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức 

kinh doanh thuốc sau: Đại lý thuốc/Quầy 

thuốc

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Dược sĩ - Khoa dược - TTB - 

VTYT

102 Nguyễn Thị Thanh Tâm DS 22257/CCHN-D-SYT-ĐL

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược với các vị trí 

hành nghề sau: Nhà thuốc; Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Dược sĩ - Khoa dược - TTB - 

VTYT

103 Đỗ Thị Minh Nguyệt Dược sĩ CĐ
Thực hiện nhiệm vụ của DSCĐ tại Khoa 

dược - TTB - VTYT

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Dược sĩ - Khoa dược - TTB - 

VTYT

104 Vũ Thành Đạt Dược sĩ ĐH
Thực hiện nhiệm vụ của DSĐH tại Khoa 

dược - TTB - VTYT

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Dược sĩ - Khoa dược - TTB - 

VTYT

105 Lê Trung Hiếu Dược sĩ CĐ 22165/CCHN-D-SYT-ĐL

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược với các vị trí 

hành nghề sau: Chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của: Quầy thuốc, Tủ thuốc 

trạm y tế

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Dược sĩ - Khoa dược - TTB - 

VTYT

106 Nguyễn Tiến Nam CKI YTCC 0004432/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

CKI YTCC - TK. KSBT - 

HIV/AIDS

107 Nguyễn Minh Cương Y sĩ đa khoa 0005611/ĐL-CCHN Thực hiện chức nang nhiệm vụ của y sĩ
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Y sĩ - KSBT - HIV/AIDS

108 Trịnh Thị Biên Điều dưỡng 0004431/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng P. khoa - KSBT - 

HIV/AIDS

109 Nguyễn Thị Trà Giang Y sĩ đa khoa 010121/ĐL-CCHN
Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Y sĩ - 

KSBT - HIV/AIDS
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110 Nguyễn Thị Ngọc Anh  Y sĩ đa khoa 5962/ĐL-CCHN Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của y sĩ .
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Y sĩ - KSBT - HIV/AIDS

111 Cao Đức Thắng Y sĩ đa khoa 000452/ĐL -CCHN
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của y sĩ đa 

khoa.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Y sĩ - KSBT - HIV/AIDS

112 Lê Năng Tiến Cử nhân YTCC 0004451/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

CN YTCC - TK. Khoa 

ATVSTP - YYTCC và Dinh 

dưỡng

113 Nguyễn Thị Hải Linh
CĐĐD

 nha khoa
0004554/ ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng Khoa 

ATVSTP - YYTCC và Dinh 

dưỡng

114 Nguyễn Đình Hà Y sỹ đa khoa 0004434/ ĐL -CCHN
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của y sĩ đa 

khoa.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Y sĩ  Khoa 

ATVSTP - YYTCC và Dinh 

dưỡng

115 H Mô Ly Ayŭn Bác sĩ CKI
000252/ ĐL -CCHN; 

10/2015-SATQ

Khám bệnh, chữa bệnh Sản - Phụ - 

KHHGĐ; Siêu âm TQ.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ - Trạm trưởng TYT xã 

Hòa Hiệp

116 Nguyễn Thị Quang Hạnh Dược sỹ
19243/CCHN – D – SYT - 

ĐL

Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: 

Quầy thuốc, Tủ thuốc trạm y tế

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Dược sĩ - Trạm phó - TYT xã 

Hòa Hiệp

117 H Juen Mdrang Y sỹ sản nhi 0004437/ ĐL -CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sĩ sản 

nhi.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Y sĩ - TYT xã Hòa Hiệp

118 Đàm Hữu Nguyên Y sỹ đa khoa 0009436/ ĐL -CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

10/2015/TTLTBYT-BNV ngày 27/5/2015 

Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ dự phòng, y sĩ.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Y sĩ - TYT xã Hòa Hiệp

119 Nguyễn Thị Quỳnh Trang CN ĐD 0004438/ ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng - TYT xã Ea Tiêu

120 Y Hạnh Niê Điều dưỡng TC 0004556/ ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - TYT xã Hòa 

Hiệp

121 Nguyễn Thị Kim Oanh
CĐ Điều 

dưỡng
010021/ ĐL -CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - TYT xã Hòa 

Hiệp
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122 Đoàn Thị Hồng Cúc CN ĐD 0004436/ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - trạm phó - TYT 

xã Ea Bhôk

123 Trần Bảo Long BS y khoa 0004547/ĐL -CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ - chịu trách nhiệm 

Chuyên môn - Trạm trưởng 

TYT xã Ea Bhôk

124 H Yer Hdruê Nữ hộ sinh TC 0004546/ ĐL -CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Nữ hộ sinh - TYT xã Ea Bhôk

125 Nguyễn Thị Hường Dược sỹ 19295/CCHN-D-SYT-ĐL
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của: Quầy thuốc, tủ thuốc Trạm y tế.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Dược sĩ - TYT xã Ea Bhôk

126 Nguyễn Thị Hoàng Oanh   ĐD TC 007497/ ĐL -CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - TYT xã Ea 

Bhôk

127 Nguyễn Thị Bích Thủy Bác sỹ
001715/ ĐL -CCHN; 

71/2011-A013

Khám chữa bệnh nội khoa nội khoa; Siêu 

âm TQ.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ - trạm trưởng - TYT xã 

Ea Ktur

128 Nguyễn Thị Thanh Hường CN ĐD 0004557/ ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng - TYT xã Ea Ktur

129 H Zel Niê Điều dưỡng TC 0004454/ ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng  - TYT xã Ea 

Ktur

130 H' Na Vi Niê CN ĐD 0004435/ ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng  - TYT xã Ea 

Ktur

131 Nguyễn Thị Thắm Y sỹ đa khoa 001567/ ĐL -CCHN

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Y sĩ - TYT xã Ea Ktur

132 Đỗ Thị Giang
Dược sĩ 

trung cấp
19241/CCHN – D-SYT-ĐL

Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: 

Quầy thuốc, Tủ thuốc trạm y tế

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Dược sĩ - TYT xã Ea Ktur

133 Võ Thị Song Y sỹ đa khoa 0006215/ ĐL -CCHN
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của y sĩ đa 

khoa.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Y sĩ - TYT xã Ea Ktur
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134 Nguyễn Thị Hải Yến CĐ NHS 009685/ ĐL -CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
NHS - TYT xã Ea Ktur

135 H Vet Hmot CN ĐD 0004870/ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng  - TYT xã Ea 

Ktur

136 Nguyễn Thị Minh Dần Y sỹ 0004456/ ĐL -CCHN
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của y sĩ sản 

nhi.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Y sĩ - Quyền trạm trưởng. 

TYT xã Ea Hu

137 H Tra Niê
CNĐD sản phụ 

khoa
0004446/ ĐL -CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Nữ hộ sinh - TYT xã Ea Hu

138 H Juit Êban Điều dưỡng TC 0004445/ ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng - TYT xã Ea Hu

139 Ngụy Thanh Phương Y sỹ đa khoa 0005591/ ĐL -CCHN
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của y sĩ đa 

khoa.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Y sĩ - TYT xã Ea Hu

140 Nguyễn Thị Lam CN ĐD 0004448/ ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng - TYT xã Ea Hu

141 Lương Thị Minh Y sỹ đa khoa 009325/ĐL - CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

10/2015/TTLTBYT-BNV ngày 27/5/2015 

Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ dự phòng, y sĩ.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Y sĩ - TYT xã Ea Hu

142 Nguyễn Thị Thu Thúy Dược sỹ TC 19238/CCHN–D–SYT-ĐL
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: 

Quầy thuốc, Tủ thuốc trạm y tế

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Dược sĩ - TYT xã Ea Hu

143 Hoàng Thị Thương CN ĐD 006770/ ĐL -CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng - TYT xã Ea Hu

144 Hà Hữu Năm Y sỹ YHCT 001668/ ĐL -CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Y sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền - Trạm 

phó TYT xã Cư Êwi
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145 Trịnh Hữu Dự Y sỹ Đa khoa 0004459/ ĐL -CCHN
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của y sĩ đa 

khoa.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Y sĩ - TYT xã Cư Êwi

146 Đào Thị Liên Điều dưỡng TC 0004548/ ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng - TYT xã Cư Êwi

147 H Mlăng Ênuôl
CNĐD sản phụ 

khoa
0004549/ ĐL -CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng - TYT xã Cư Êwi

148 Đặng Thị Nga CN ĐD 001642/ ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng - TYT xã Cư Êwi

149 Hoàng Thị Lanh Dược sỹ  20231/CCHN-D-SYT-ĐL
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của: Quầy thuốc, tủ thuốc Trạm y tế.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Dược sĩ - TYT xã Cư Êwi

150 Vũ Thị Hồng Dược sỹ 10326/CCHN-D-SYT-ĐL

Đủ điều kiện hành nghề dược với các vị trí 

hành nghề sau: Cơ sở bán lẻ thuốc.

'- Dân số viên hạng IV.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Dược sĩ - Chuyên trách 

DSKHHGĐ Xã Cư Êwi

151 H Jăn Niê
CNĐD sản phụ 

khoa
0004555/ ĐL -CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Nữ hộ sinh - Trạm trưởng 

TYT xã Ea Tiêu

152 Y Hĩnly Ayŭn Y sỹ đa khoa 007759/ĐL -CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

10/2015/TTLTBYT-BNV ngày 27/5/2015 

Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ dự phòng, y sĩ.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Y sĩ - TYT xã Ea Tiêu

153 H Juah Ênuôl CN ĐD 0004441/ ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng - TYT xã Ea Tiêu

154 Huỳnh Thị Bích Thư Điều dưỡng TC 0004450/ ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng - TYT xã Ea Tiêu

155 Nguyễn Thị Thanh Hương
Dược sỹ 

trung cấp
Thực hiện nhiệm vụ của dược sĩ tại trạm y tế

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Dược sĩ - TYT xã Ea Tiêu
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156 H Đông Niê NHS trung cấp 0005689/ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Nữ hộ sinh - Chuyên trách 

DSKHHGĐ

 TYT xã Ea Tiêu

157 H Yấu Êban CĐ ĐD 009981/ĐL -CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Điều dưỡng - TYT xã Ea Tiêu

158 Đậu Thế Hùng Bác sỹ đa khoa
001275/ ĐL -CCHN; 8/DDT-

KHTH

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Siêu âm 

TQ.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ - trạm trưởng TYT xã 

Dray Bhăng

159 Hoàng Thị Lan CN ĐD 002047/ ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Trạm phó TYT 

xã Dray Bhăng

160 H' Mai Hmok Y sỹ sản nhi 0004553/ ĐL -CCHN
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của y sĩ sản 

nh.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Y sĩ - TYT xã Dray Bhăng

161 Nguyễn Thị Mai Dược sỹ TC 19240/CCHN-D-SYT-ĐL
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: 

Quầy thuốc, Tủ thuốc trạm y tế

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Dược sĩ - TYT xã Dray 

Bhăng

162 Nguyễn Thị Thắm Điều dưỡng TC 003239/ ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - Chuyên trách 

DSKHHGĐ 

TYT xã Dray Bhăng

163 Lê Thị Hoài Thương Điều dưỡng  008938/ ĐL -CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - TYT xã Dray 

Bhăng

164 Nguyễn Thị Phương Thảo Bác sĩ Y khoa 4439/ĐL -CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Bác sĩ - Trạm phó - TYT xã 

Ea Ning

165 Nguyễn Thị Thanh Vân Dược sỹ TC 19242/CCHN–D-SYT-ĐL
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: 

Quầy thuốc, Tủ thuốc trạm y tế

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Dược sĩ - TYT xã Ea Ning

166 Nguyễn Thị Bích Ngọc CN ĐD 0004457/ ĐL -CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ tưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Điều dưỡng - TYT xã Ea 

Ning

167 Ngô Thị Hương
CNĐD sản phụ 

khoa
0004455/ ĐL -CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Nữ hộ sinh - TYT xã Ea Ning
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168 H RiLinh Hmok Y sỹ YHCT 0004453/ ĐL -CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Y sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT - TYT xã Ea 

Ning

169 Nguyễn Thị Ngọc Tú Y sỹ đa khoa 007842/ĐL -CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

10/2015/TTLTBYT-BNV ngày 27/5/2015 

Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ dự phòng, y sĩ.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
Y sĩ - TYT xã Ea Ning

170 Bùi Thị Bảo Yến Y sỹ đa khoa 002155/ĐL -CCHN
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của y sĩ đa 

khoa.

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

Y sĩ - Chuyên trách 

DSKHHGĐ  TYT xã Ea Ning

STT Họ và tên
Văn bằng 

chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí làm việc

1 Lê Thị Thanh Thuỳ ĐH QTKD

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

PTP. Tổ chức - Hành chính

2 Nguyễn Thị Ánh Nga Kế toán ĐH

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Phụ trách kế toán - 

P. Tài chính - Kế toán

3 Đỗ Thị Hảo CĐ Kế toán 

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

TP. Tài chính - Kế toán

4 Lê Thị Hiền TC kế toán

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tài chính - Kế toán

5 Nguyễn Thị Dung TC kế toán

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tài chính - Kế toán

5. Danh sách đăng ký người làm việc:
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6 Cao Thị Thuý Lài Kế toán ĐH

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tài chính - Kế toán

7 Vũ Hồng Nhật CĐ Kế toán 

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tài chính - Kế toán

8 Lê Thị Thủy CĐ Kế toán 

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tài chính - Kế toán

9 Nguyễn Hữu Bằng CN tin học

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tổ chức - Hành chính

10 Nguyễn Trọng Thế CN tin học

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tổ chức - Hành chính

11 Trịnh Dương Công CN tin học

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tổ chức - Hành chính

12 Phạm Thị Hoa TC Văn thư

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tổ chức - Hành chính

13 Vũ Thị Thanh Nguyệt TC Văn thư

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tổ chức - Hành chính

14 Tạ Thị Doan TC kế toán

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tài chính - Kế toán
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15 Nguyễn Văn Huấn THPT

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tổ chức - Hành chính

16 Nguyễn Bá Sương THPT

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tổ chức - Hành chính

17 Trần Văn Tú THPT

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tổ chức - Hành chính

18 Lê Thành Quang TC điện nước

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tổ chức - Hành chính

19 Lê Duy Khánh THPT

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tổ chức - Hành chính

20 Phan Doãn Anh THPT

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tổ chức - Hành chính

21 Phan Thị Hồng Vân Kế toán ĐH

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Tài chính - Kế toán

22 Đặng Thị Giang Hộ lý

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Khoa KSNK

23 Đỗ Thị Huế Hộ lý

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Khoa KSNK
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24 Nguyễn Thị Huệ  Hộ lý

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Khoa KSNK

25 Cao Thị Mận Hộ lý

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Khoa KSNK

26 Nguyễn Thị Thu Oanh Hộ lý

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Khoa KSNK

27 Hoàng Thị Lan Phương Hộ lý

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Khoa KSNK

28 Nguyễn Thị Song Hộ lý

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Khoa KSNK

29 Dương Kim Nhàn Hộ lý

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Khoa KSNK

30 Nguyễn Thị Kim Thành Hộ lý

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Khoa KSNK

31 Hồ Thị Thu Hòa
Trung cấp lưu 

trữ

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Dân Số

32 Trần Thị Phượng TC kế toán

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Dân Số
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33 Lê Thị Thơm
Trung cấp 

CNTP

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

PTK - ATTP - YTCC & DD

34 Nguyễn Thị Ái Vân Đại học CNTP

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV Khoa ATTP - YTCC & DD

35 Vũ Thị Bình Nguyên CĐ Kế toán 

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Phụ trách DSKHHGĐ TYT xã Hòa Hiệp

36 Nguyễn Thị Hồng Thúy Kế toán

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Phụ trách DSKHHGĐ TYT xã Hòa Hiệp

37 Trần Thị Kim Dung
CN GD 

chính trị

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

NV - Phòng Dân Số

38 Lê Thị Anh
Cao đẳng Kế 

toán

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Phụ trách DSKHHGĐ TYT xã Ea Hu

39 Thiều Thị Thuỳ Trang
Cao đẳng tiếng 

anh

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Phụ trách DSKHHGĐ TYT xã Ea Bhôk

STT Họ và tên
Văn bằng 

chuyên môn

Thời gian đăng ký thực 

hành tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

Khoa/phòng thực hành

1 Mu Lé Sin BSĐK

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa khám bệnh - LCK

6. Danh sách người thực hành:
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2 Trần Trọng Hà Y sĩ

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm

3 Nguyễn Hương Giang BSĐK
Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa CSSKSS và Phụ sản

4 Nguyễn Thanh Tùng Bs y khoa

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm

5 Trần Thị Khuyên YS YHCT

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa YHCT-PHCN

6 Nguyễn Đăng Hưng YS YHCT

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa YHCT-PHCN

7 Nguyễn Thị Kim Khánh YS YHCT

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa YHCT-PHCN

8 Trần Oanh Thi Diễm DS ĐH

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa dược - TTB - VTYT

9 Trần Thị Kim Oanh DS ĐH

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa dược - TTB - VTYT

10 Nguyễn Thị Phượng Y sĩ

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa khám - LCK

11 Dương Thị Phương Nga Y sĩ

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa Ngoại

12 Hồ Thị Lan Anh CĐ ĐD

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa Ngoại

13 Trần Thị Hồng Thúy CN ĐD

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa Ngoại

14 Hoàng Đức Mạnh Y sĩ 

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa Ngoại

15 Lê Thị Thanh Cầu YS YHCT

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa YHCT-PHCN
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16 Phạm Thị Thúy Loan YS YHCT

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa YHCT-PHCN

17 Hồ Đắc Duy
KTV VLTL-

PHCN

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa YHCT-PHCN

18 Phan Thị Anh Thư CĐ ĐD

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm

19 Nguyễn Thị Thắm Y sĩ

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm

20 Nguyễn Thị Kim Anh YS YHCT

Từ 7h00 - 11h30, từ 13h 30 - 

17h00. Từ thứ 2 - thứ 6 (trừ 

các ngày lễ, tết).

Khoa YHCT-PHCN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khắc Dũng

- Lưu VT, KHNV-KSNK.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
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